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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC: 

2025 - 2026 

MÔN: VẬT LÍ - KHỐI 12 

Ngày kiểm tra: 04/3/2026 

Thời, gian: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và tên:…………………………………. SBD:………………………………… 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi 

câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Nội năng của hệ sẽ như thế nào nếu hệ tỏa nhiệt và sinh công? 

A. Nội năng tăng. B. Nội năng không đổi. 
C. Nội năng bằng 0. D. Nội năng giảm. 

Câu 2. Một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường. Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây 

được xác định theo tắc 

A. bàn tay phải. B. nắm tay phải. C. bàn tay trái. D. ba ngón tay phải. 

Câu 3. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường có phương 

A. vuông góc với đoạn dây và cảm ứng từ. 

B. cùng phương với đoạn dây và cảm ứng từ. 

C. cùng phương với cảm ứng từ và vuông với đoạn dây. 

D. vuông góc với cảm ứng từ và cùng phương với đoạn dây. 

Câu 4. Khi hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau thì xảy ra quá trình truyền nhiệt. Quá 
trình này làm thay đổi 

A. khối lượng của các vật. B. nhiệt dung riêng của các vật. 
C. trọng lượng của các vật. D. nội năng của các vật. 

Câu 5. Trong quá trình làm lạnh đẳng tích một khối khí lí tưởng xác định, 

A. áp suất của khối khí giảm. B. khối lượng riêng của khối khí tăng. 
C. khối lượng riêng của khối khí giảm. D. áp suất của khối khí tăng. 

Câu 6. Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích 

A. tăng tỉ lệ với bình phương áp suất. B. tăng tỉ lệ thuận với áp suất. 

C. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất. D. không đổi. 

Câu 7. Một lượng khí lí tưởng xác định ở trạng thái có áp suất p�, thể tích V�, nhiệt độ T� thực hiện 

một quá trình biến đổi trạng thái đến trạng thái có áp suất p�, thể tích V�, nhiệt độ T�. Phương trình 

nào đúng? 

A. p�V� = p�V�. B. 
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Câu 8. Quá trình một chất rắn chuyển trực tiếp thành khí được gọi là quá trình nào? 

A. Hóa hơi. B. Nóng chảy. C. Thăng hoa. D. Đông đặc. 

Câu 9. Nội năng của một vật phụ thuộc vào 

A. nhiệt độ, áp suất và thể tích. B. nhiệt độ và thể tích. 

C. nhiệt độ và áp suất. D. nhiệt độ, áp suất và khối lượng. 

Câu 10. Một phân tử chuyển động nhiệt. Động năng chuyển động tịnh tiến trung bình của phân tử 

ở nhiệt độ T được tính bằng 

A. 
�

�
kT. B. 

�

�
kT. C. 

�

�
RT. D. 

�

�
RT. 

Câu 11. Theo mô hình động học phân tử và cấu trúc vật chất 

A. Các phân tử của thể rắn đứng yên. 

B. Các phân tử thể khí luôn đẩy nhau. 

C. Chỉ có các phân tử của thể khí chuyển động hỗn loạn 

D. Giữa các phân tử tương tác nhau bằng lực hút và đẩy. 

Câu 12. Chuyển động Brown xảy ra trong môi trường nào? 

A. Cả chất lỏng và chất khí. B. Chỉ trong chất rắn. 

C. Chỉ trong chất khí. D. Chỉ trong chất lỏng. 

Câu 13. "Độ không tuyệt đối" là nhiệt độ ứng với 

A. 0 K. B. 100 K. C. 0�C. D. 273�C. 

Câu 14. Đồ thị nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng áp? 

 

A. Hình 3. B. Hình 1. C. Hình 2. D. Hình 4. 

Câu 15. Đơn vị nào của cảm ứng từ? 

A. T. B. T/s. C. V/m. D. Wb. 

Càu 16. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất khí? 

A. Các phân tử chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định. 

B. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa. 

C. Chất khí dễ nén hơn chất lỏng và chất rắn. 

D. Các phân tử chuyển động hỗn loạn và không ngừng. 
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Câu 17. Từ trường là một dạng vật chất tồn tại xung quanh 

A. nam châm hoặc dòng điện. B. chuyển động tròn đều. 

C. các vật chuyển động. D. các vật mang điện tích. 

Câu 18. ΔU  là độ biến thiên nội năng của một vật, Q  là nhiệt lượng vật trao đổi với môi trường, vật 

thực hiện hoặc nhận một công A. Công thức của định luật I nhiệt động lực học là 

A. ΔU = A. B. ΔU = A Q. C. ΔU = A + Q. D. ΔU = Q . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 

d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Để thuận tiện rút thuốc từ lọ thuốc kín, y tá thường sử dụng ống 

tiêm để bơm một lượng nhỏ khí trong ống tiêm vào lọ thuốc như hình bên. 

Chai thuốc có thể tích 0,9 ml và chứa 0,5 ml thuốc, áp suất của khí trong 

lọ là 10� Pa; ống tiêm có tiết diện 0,3 cm�, dài 0,4 cm  chứa khí có áp 

suẩt 10� Pa. Một lượng khí trong ống tiêm được y tá bơm vào lọ thuốc. 

Biết nhiệt độ bên trong và bên ngoài lọ thuốc bằng nhau và không thay 

đổi. 

a) Nếu y tá không bơm khí vào lọ thuốc mà lấy thuốc thì áp suất khí trong lọ thuốc khi vừa lấy hết 

thuốc là 44,44 kPa. 

b) Áp suất của lượng khí mới trong lọ thuốc sau khi y tá đã bơm khí vào lọ thuốc là 1,5.10� Pa. 

c) Thể tích khí trong ống tiêm ban đầu là 0,12 ml. 

d) Thể tích khí trong trong lọ thuốc khi y tá đã bơm khí vào lọ thuốc là 0,4 ml. 

Câu 2. Thuyết động học phân tử về chất khí. 

a) Trong quá trình chuyển động, các phân tử khí va chạm với nhau gây ra áp suất lên thành bình 

chửa khí. 

b) Các phân tử khí luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng. 

c) Các phân tử chất khí có thể tích rất nhỏ so với khoảng cách trung bình giữa chúng. 

d) Nhiệt độ càng cao, các phân tử khí chuyển động càng nhanh. 

Câu 3. Một nhà bếp dùng bếp dầu để đun sôi 4 lít nước từ 20∘C trong ấm nhôm có khối lượng 400 

g thì người ta phải đốt cháy hoàn toàn 100 g dầu hỏa và mất thời gian 20 phút. Biết nhiệt dung 

riêng của nước là 4200 J/(kg.K), của nhôm là 880 kg/(kg.K), của nước đá 2100 J/(kg.K); nhiệt 

nóng chảy của nước đá λ = 3,4.10� J/kg; nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.10� J/kg; mỗi kg dầu đốt 

cháy toả ra nhiệt lượng là 44.10� J. 

a) Nếu khi nước trong ấm sôi mà tắt bếp và thả vào ấm cục nước đá có khối lượng 0,5 kg ở 5∘C 

thì nhiệt độ sau cùng của nước trong ấm vào khoảng 80�C. Bỏ qua sự mất mát nhiệt cho môi trường. 

b) Nếu khi nước trong ấm sôi mà tắt bếp và đổ thêm vào trong ấm 1 lít nước ở 10∘C thì nhiệt độ 

sau cùng của nước trong ấm là 82,3�C. Bỏ qua sự mất mát nhiệt cho môi trường. 
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c) Để hoá hơi hoàn toàn lượng nước trên trong thời gian 5 h thì khi dùng bếp điện phải có công 

suất 734,18 W. Biết trong khi đun có 20%  nhiệt toả ra môi trường. 

d) Trong quá trình đun, có 68,8%  nhiệt mất do môi trương đã hấp thụ. 

Câu 4. Nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng. 

a) Có đơn vị là J/kg. 

b) Bằng nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất lỏng hóa hơi hoàn toàn 

c) Phụ thuộc khối lượng của chất lỏng. 

d) Phụ thuộc bản chất chất lỏng và áp suất môi trường. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Biết nhiệt nóng chảy riêng của thiếc là 0,61.10� J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp cho một 

cuộn thiếc hàn có khối lượng 800 g nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy là bao nhiêu kJ (làm 

tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)? 

Câu 2. Trong nhiệt lượng kế có chứa 2 lít nước ở 30�C. Bỏ qua sự hấp thu của nhiệt lượng kế. Đổ 

vào nhiệt lượng kế một lượng nước đang sôi ở 100�C là bao nhiêu lít để nước trong nhiệt lượng kế 

là 50∘C (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)? 

Câu 3. Một đoạn dây �= 25 cm  có dòng điện I= 5 A đặt trong từ trường đều có đường sức từ hợp 

với dây góc 30�. Biết độ lớn của cảm ứng từ là 0,02 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là 

bao nhiêu N (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)? 

Câu 4. Một khối khí oxi ở 27�C có thể tích 2 lít và áp suất 1,5 atm. Biết 1 atm = 1,013.10� Pa. 

Khối lượng của khối khí trên là bao nhiêu g (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)? 

Câu 5. Trong một lần lặn thử nghiệm năm 1939, tàu ngầm Squalus bị chìm tại điểm có độ sâu 73 m 

so với mặt nước biển. Tại địa điểm đó, nhiệt độ của nước biển ở bề mặt là 27�C và ở vị trí tàu bị 

chìm là 7�C. Khối lượng riêng của nước biển ρ = 1030 kg/m �. Áp suất khí quyển p� = 10� Pa. 

Lấy g = 9,8 m /s�. Một chiếc chuông lặn đã được sử dụng để giải cứu 33 thủy thủ đoàn bị mắc kẹt 

khỏi tàu Squalus. Chuông lặn có dạng hình trụ tròn cao 2,3 m , mở ở đáy và đóng ở đỉnh được thả 

chìm theo phương thẳng đứng từ không khí xuống đáy biển. Biết áp suất ở độ sâu h là p = p� +

ρgh. Khi chuông chạm đáy biển, chiều cao của nước biển đi vào chuông là bao nhiêu m  (làm tròn 

kết quả đến chữ số hàng đơn vị)? 

Câu 6. Một nhà máy thép mỗi lần luyện được 30 tấn thép. Cho nhiệt nóng chảy riêng của thép là 

2,77.10� J/kg. Giả sử nhà máy sử dụng khí đốt để nấu chảy thép trong lò thổi (nồi nấu thép). Biết 

khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg khí đốt thì nhiệt lượng toả ra là 44.10� J. Bỏ qua mất mát nhiệt. Khối 

lượng khí đốt cần sử dụng để làm nóng chảy thép trong mỗi lần luyện của nhà máy ở nhiệt độ nóng 

chảy là bao nhiêu kg làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)? 

 

-------------------HẾT------------------- 

 


